
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-UBND Ba Nam, ngày 14 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO NIÊM YẾT
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 Từ ngày 01/8 đến ngày 31/8/2023

TT Mã hồ sơ Tên TTHC

Số
lượn
g hồ
sơ
(bộ)

Tên cá nhân, tổ
chức Địa chỉ

Cơ quan
chủ trì
giải quyết

Lệ phí

Ngày, tháng, năm Trả kết quả

Ghi
chú

Nội dung yêu
cầu giải quyết

Địa chỉ thửa
đấtNhận hồ

sơ
Hẹn trả
kết quả

Chuyển
hồ sơ đến
cơ quan
giải quyết

Nhận kết
quả từ cơ
quan giải
quyết

Ngày,
tháng,
năm

Ký
nhận

1 000.15.52.H48-
230831-0030

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ
DÁCH

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
16:31:20

04/09/202
3
07:00:00

31/08/202
3
16:31:20

31/08/202
3
16:39:27

31/08/202
3
16:41:36

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

2 000.15.52.H48-
230831-0029

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN SÍT

THÔN ĐỒNG DÂU
KON KUA, Xã Ba
Cung, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
16:21:47

04/09/202
3
07:00:00

31/08/202
3
16:21:47

31/08/202
3
16:27:39

31/08/202
3
16:42:11

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

3 000.15.52.H48-
230831-0028

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN
TRẬT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
16:14:04

04/09/202
3
07:00:00

31/08/202
3
16:14:04

31/08/202
3
16:27:14

31/08/202
3
16:30:43

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

4 000.15.52.H48-
230831-0027

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN KÍT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
16:02:41

04/09/202
3
07:00:00

31/08/202
3
16:02:41

31/08/202
3
16:11:36

31/08/202
3
16:28:03

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

5 000.15.52.H48-
230831-0026

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN
TRẬT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
15:47:39

04/09/202
3
07:00:00

31/08/202
3
15:47:39

31/08/202
3
16:11:33

31/08/202
3
16:25:25

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi
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6 000.15.52.H48-
230831-0025

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN DÉ

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
15:31:27

04/09/202
3
07:00:00

31/08/202
3
15:31:27

31/08/202
3
15:56:50

31/08/202
3
16:18:18

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

7 000.15.52.H48-
230831-0024

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN DÉ

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
15:23:20

04/09/202
3
07:00:00

31/08/202
3
15:23:20

31/08/202
3
15:29:03

31/08/202
3
16:20:51

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

8 000.15.52.H48-
230831-0023

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN KÍT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
15:01:37

04/09/202
3
07:00:00

31/08/202
3
15:01:37

31/08/202
3
15:29:01

31/08/202
3
16:14:38

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

9 000.15.52.H48-
230831-0022

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ TỦA

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
14:50:21

01/09/202
3
14:50:00

31/08/202
3
14:50:21

31/08/202
3
15:28:59

31/08/202
3
16:16:43

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

10 000.15.52.H48-
230831-0021

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM THỊ TỦA

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
14:37:50

01/09/202
3
14:37:00

31/08/202
3
14:37:50

31/08/202
3
15:28:28

31/08/202
3
16:12:55

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

11 000.15.52.H48-
230831-0020

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ
THÚT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
14:32:09

01/09/202
3
14:32:00

31/08/202
3
14:32:09

31/08/202
3
15:28:56

31/08/202
3
16:11:15

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

12 000.15.52.H48-
230831-0019

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM THỊ HÌN

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
14:14:18

01/09/202
3
14:14:00

31/08/202
3
14:14:18

31/08/202
3
15:28:26

31/08/202
3
16:09:39

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

13 000.15.52.H48-
230831-0018

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN
NHẬT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
13:56:25

01/09/202
3
13:56:00

31/08/202
3
13:56:25

31/08/202
3
15:28:53

31/08/202
3
16:08:03

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi
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14 000.15.52.H48-
230831-0017

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN
NHẬT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
13:45:33

01/09/202
3
13:45:00

31/08/202
3
13:45:33

31/08/202
3
15:28:23

31/08/202
3
16:06:05

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

15 000.15.52.H48-
230831-0016

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN
NHẬT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
13:37:59

01/09/202
3
13:37:00

31/08/202
3
13:37:59

31/08/202
3
15:28:21

31/08/202
3
16:03:20

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

16 000.15.52.H48-
230831-0015

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM THỊ SUN

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
13:27:54

01/09/202
3
13:30:00

31/08/202
3
13:27:54

31/08/202
3
15:28:16

31/08/202
3
15:58:28

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

17 000.15.52.H48-
230831-0014

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM THỊ SUN

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
13:24:00

01/09/202
3
13:30:00

31/08/202
3
13:24:00

31/08/202
3
15:28:19

31/08/202
3
16:01:30

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

18 000.15.52.H48-
230831-0013

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ HÌN

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
11:00:52

01/09/202
3
11:00:00

31/08/202
3
11:00:52

31/08/202
3
11:12:03

31/08/202
3
11:25:53

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi
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19 000.15.52.H48-
230831-0012

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM THỊ
THÚT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
10:52:05

01/09/202
3
10:52:00

31/08/202
3
10:52:05

31/08/202
3
11:11:36

31/08/202
3
13:23:25

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

20 000.15.52.H48-
230831-0011

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ
THÚT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
10:38:46

01/09/202
3
10:38:00

31/08/202
3
10:38:46

31/08/202
3
16:38:59

31/08/202
3
16:42:27

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

21 000.15.52.H48-
230831-0010

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN
CHƯƠNG

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
10:23:59

01/09/202
3
10:23:00

31/08/202
3
10:23:59

31/08/202
3
11:11:06

31/08/202
3
11:22:08

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

22 000.15.52.H48-
230831-0009

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN CỦA

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
10:13:59

01/09/202
3
10:13:00

31/08/202
3
10:13:59

31/08/202
3
11:10:35

31/08/202
3
13:29:38

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

23 000.15.52.H48-
230831-0008

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN CỦA

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
09:59:03

01/09/202
3
09:59:00

31/08/202
3
09:59:03

31/08/202
3
10:15:47

31/08/202
3
11:17:10

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

24 000.15.52.H48-
230831-0007

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN DÚC

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
09:26:51

01/09/202
3
09:26:00

31/08/202
3
09:26:51

31/08/202
3
10:02:38

31/08/202
3
10:13:50

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

25 000.15.52.H48-
230831-0006

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN DÚC

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
09:22:52

01/09/202
3
09:22:00

31/08/202
3
09:22:52

31/08/202
3
10:01:34

31/08/202
3
10:08:52

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

26 000.15.52.H48-
230831-0005

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN DÚC

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
09:10:14

01/09/202
3
09:10:00

31/08/202
3
09:10:14

31/08/202
3
09:23:31

31/08/202
3
15:33:09

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi
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27 000.15.52.H48-
230831-0004

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ LỢ

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
09:01:45

01/09/202
3
09:01:00

31/08/202
3
09:01:45

31/08/202
3
09:10:03

31/08/202
3
15:32:53

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

28 000.15.52.H48-
230831-0003

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN KÉT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
08:26:52

01/09/202
3
08:26:00

31/08/202
3
08:26:52

31/08/202
3
08:33:13

31/08/202
3
09:09:20

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

29 000.15.52.H48-
230831-0002

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN KÉT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

31/08/202
3
08:21:32

01/09/202
3
08:21:00

31/08/202
3
08:21:32

31/08/202
3
08:34:16

31/08/202
3
09:08:09

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

30 000.15.52.H48-
230831-0001

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN KÉT

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

31/08/202
3
08:02:53

01/09/202
3
08:02:00

31/08/202
3
08:02:53

31/08/202
3
08:34:43

31/08/202
3
09:06:56

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

31 000.15.52.H48-
230830-0010

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ
KẾCH

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

30/08/202
3
10:15:12

31/08/202
3
10:15:00

30/08/202
3
10:15:12

31/08/202
3
08:34:14

31/08/202
3
09:05:27

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

32 000.15.52.H48-
230830-0009

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ BAY

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

30/08/202
3
09:56:41

31/08/202
3
09:56:00

30/08/202
3
09:56:41

31/08/202
3
08:34:11

31/08/202
3
09:04:05

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

33 000.15.52.H48-
230830-0008

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN SÔ

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

30/08/202
3
09:26:51

31/08/202
3
09:26:00

30/08/202
3
09:26:51

31/08/202
3
08:34:09

31/08/202
3
09:02:54

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

34 000.15.52.H48-
230830-0007

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN
LUỐI

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

30/08/202
3
09:04:03

31/08/202
3
09:04:00

30/08/202
3
09:04:03

31/08/202
3
08:34:06

31/08/202
3
09:01:32

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

35 000.15.52.H48-
230830-0006

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN ẮC

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

30/08/202
3
08:42:01

31/08/202
3
08:42:00

30/08/202
3
08:42:01

31/08/202
3
08:34:03

31/08/202
3
09:00:17

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi
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36 000.15.52.H48-
230830-0005

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM THỊ HIÊN

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

30/08/202
3
08:24:47

31/08/202
3
08:24:00

30/08/202
3
08:24:47

31/08/202
3
08:32:47

31/08/202
3
08:58:40

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

37 000.15.52.H48-
230830-0004

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM THỊ HIÊN

THÔN LÀNG DÚT,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

30/08/202
3
08:07:03

31/08/202
3
08:07:00

30/08/202
3
08:07:03

31/08/202
3
08:32:23

31/08/202
3
08:57:14

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

38 000.15.52.H48-
230830-0003

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN
ĐUA

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

30/08/202
3
07:54:30

31/08/202
3
07:54:00

30/08/202
3
07:54:30

31/08/202
3
08:31:59

31/08/202
3
08:55:30

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

39 000.15.52.H48-
230830-0002

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN
ĐUA

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

30/08/202
3
07:44:56

31/08/202
3
07:44:00

30/08/202
3
07:44:56

31/08/202
3
08:31:31

31/08/202
3
08:49:24

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

40 000.15.52.H48-
230830-0001

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN
ĐUA

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

30/08/202
3
07:37:24

31/08/202
3
07:37:00

30/08/202
3
07:37:24

31/08/202
3
08:31:07

31/08/202
3
08:47:56

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi
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41 000.15.52.H48-
230828-0008

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ MỸ
TÂM

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

28/08/202
3
14:54:18

29/08/202
3
14:54:00

28/08/202
3
14:54:18

28/08/202
3
15:12:25

28/08/202
3
15:17:00

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

42 000.15.52.H48-
230828-0007

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ
VƯƠNG

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

28/08/202
3
14:37:31

29/08/202
3
14:37:00

28/08/202
3
14:37:31

28/08/202
3
15:11:58

28/08/202
3
15:15:50

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

43 000.15.52.H48-
230828-0006

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ XÍU

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

28/08/202
3
14:18:11

29/08/202
3
14:18:00

28/08/202
3
14:18:11

28/08/202
3
14:32:36

28/08/202
3
15:14:36

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

44 000.15.52.H48-
230828-0005

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ
XUÂN

THÔN LÀNG VỜ,
Xã Ba Nam, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

28/08/202
3
13:58:15

29/08/202
3
13:58:00

28/08/202
3
13:58:15

28/08/202
3
14:11:15

28/08/202
3
14:31:18

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

45 000.15.52.H48-
230828-0004

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN RỚT

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

28/08/202
3
13:44:05

29/08/202
3
13:44:00

28/08/202
3
13:44:05

28/08/202
3
14:10:46

28/08/202
3
14:27:35

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

46 000.15.52.H48-
230828-0003

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN RỚT

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

28/08/202
3
13:37:57

29/08/202
3
13:37:00

28/08/202
3
13:37:57

28/08/202
3
14:10:21

28/08/202
3
14:24:14

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

47 000.15.52.H48-
230828-0002

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN TÊ

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

28/08/202
3
11:03:21

29/08/202
3
11:03:00

28/08/202
3
11:03:21

28/08/202
3
13:48:41

28/08/202
3
14:19:36

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi

48 000.15.52.H48-
230828-0001

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM THỊ HIỆP

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

28/08/202
3
10:43:35

29/08/202
3
10:43:00

28/08/202
3
10:43:35

28/08/202
3
13:45:05

28/08/202
3
14:16:02

 
Thủ tục cấp
bản sao Trích
lục hộ tịch

Tỉnh Quảng
Ngãi
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49 000.15.52.H48-
230823-0001

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN Á

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

23/08/202
3
08:10:26

24/08/202
3
08:10:00

23/08/202
3
08:10:26

23/08/202
3
10:28:46

23/08/202
3
10:34:24

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

50 000.15.52.H48-
230821-0002

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 VÕ THANH
VIỆT

KHU DÂN CƯ SỐ 4,
THÔN CHÚ
TƯỢNG, Xã Đức
Hiệp, Huyện Mộ Đức,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

21/08/202
3
10:07:25

22/08/202
3
10:07:00

21/08/202
3
10:07:25

21/08/202
3
10:42:30

21/08/202
3
14:09:27

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

51 000.15.52.H48-
230821-0001

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 VÕ THANH
VIỆT

KHU DÂN CƯ SỐ 4,
THÔN CHÚ
TƯỢNG, Xã Đức
Hiệp, Huyện Mộ Đức,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính,
Chứng thực bản sao
từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC
BẢN SAO, Chứng
thực bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp

21/08/202
3
09:58:40

22/08/202
3
09:58:00

21/08/202
3
09:58:40

21/08/202
3
10:11:14

21/08/202
3
14:05:33

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

52 000.15.52.H48-
230815-0001

Thủ tục cấp Giấy
xác nhận tình
trạng hôn nhân

1 PHẠM THỊ ĐỀU

Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp giấy
xác nhận tình trạng
hôn nhân

15/08/202
3
09:18:31

18/08/202
3
09:18:00

15/08/202
3
09:18:31

15/08/202
3
09:44:57

15/08/202
3
15:18:40

 

cấp giấy xác
nhận tình
trạng hôn
nhân

Tỉnh Quảng
Ngãi

53 000.15.52.H48-
230810-0001

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM VĂN RI

THÔN ĐỒNG LÂU,
Xã Ba Lế, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ
chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

10/08/202
3
10:07:05

11/08/202
3
10:07:00

10/08/202
3
10:07:05

10/08/202
3
10:44:56

10/08/202
3
10:48:15

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi
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54 000.15.52.H48-
230808-0005

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM HỒNG
THẢO

THÔN MANG LÙNG
2, Xã Ba Tô, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

08/08/202
3
14:03:48

09/08/202
3
14:03:00

08/08/202
3
14:03:48

08/08/202
3
14:31:00

08/08/202
3
14:34:31

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

55 000.15.52.H48-
230808-0004

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM HỒNG
THẢO

THÔN MANG LÙNG
2, Xã Ba Tô, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

08/08/202
3
13:57:21

09/08/202
3
13:57:00

08/08/202
3
13:57:21

08/08/202
3
14:30:23

08/08/202
3
14:46:32

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

56 000.15.52.H48-
230808-0003

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM HỒNG
THẢO

THÔN MANG LÙNG
2, Xã Ba Tô, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

08/08/202
3
13:51:13

09/08/202
3
13:51:00

08/08/202
3
13:51:13

08/08/202
3
14:29:22

08/08/202
3
14:41:39

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

57 000.15.52.H48-
230808-0002

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM HỒNG
THẢO

THÔN MANG LÙNG
2, Xã Ba Tô, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

08/08/202
3
13:42:36

09/08/202
3
13:42:00

08/08/202
3
13:42:36

08/08/202
3
14:28:38

08/08/202
3
14:36:23

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

58 000.15.52.H48-
230808-0001

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 LÊ THỊ THÚY
HOA

TỔ DÂN PHỐ ĐÁ
BÀN, Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt
Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

08/08/202
3
07:56:10

09/08/202
3
07:56:00

08/08/202
3
07:56:10

08/08/202
3
08:43:24

08/08/202
3
08:49:17

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



59 000.15.52.H48-
230807-0005

Thủ tục đăng ký
kết hôn 1 PHẠM VĂN DÉP

Gò loa - Đồng Xoài,
Xã Ba Cung, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

07/08/202
3
10:01:19

08/08/202
3
10:01:00

07/08/202
3
10:01:19

07/08/202
3
14:14:47

08/08/202
3
08:40:21

 đăng ký kết
hôn

Tỉnh Quảng
Ngãi

60 000.15.52.H48-
230807-0004

Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

1 PHẠM VĂN
DIỆU

Làng Dút, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch

07/08/202
3
09:07:51

08/08/202
3
09:07:00

07/08/202
3
09:07:51

07/08/202
3
13:59:46

08/08/202
3
08:47:05

 Trích lục khai
sinh

Tỉnh Quảng
Ngãi

61 000.15.52.H48-
230807-0003

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM THỊ
THƠM

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

07/08/202
3
08:42:31

08/08/202
3
08:42:00

07/08/202
3
08:42:31

07/08/202
3
14:01:45

08/08/202
3
08:37:22

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

62 000.15.52.H48-
230807-0002

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM THỊ KIM
KIỀU

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

07/08/202
3
08:07:51

08/08/202
3
08:07:00

07/08/202
3
08:07:51

07/08/202
3
14:01:13

08/08/202
3
08:17:16

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

63 000.15.52.H48-
230807-0001

Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

1 PHẠM THỊ KIM
KIỀU

THÔN XÀ RÂU, Xã
Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

Bộ phận
tiếp nhận
và trả kết
quả xã Ba
Nam

Chứng thực bản sao
từ bản chính giấy
tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận

07/08/202
3
07:45:30

08/08/202
3
07:45:00

07/08/202
3
07:45:30

07/08/202
3
14:00:34

08/08/202
3
08:04:03

 

Thủ tục chứng
thực bản sao
từ bản chính
giấy tờ, văn
bản do cơ
quan tổ chức
có thẩm
quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

Danh sách này có 63 Hồ sơ
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Náy
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